
 

 

 

 

BỘ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

TÓM TẮT NHỮNG ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 
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- Define and verify the value of organizing experiential learning activities to the 

development of CPS competency based on the proposed process of developing CPS 

competency through organizing experiential learning activities in 2 subjects of technical 

training curriculum.  
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MỞ ĐẦU 

1. Lí do chọn đề tài 

Thế kỷ XXI, khoa học kỹ thuật phát triển như vũ bão đặt ra thêm những yêu cầu và thách 

thức cho nguồn nhân lực, các năng lực cá nhân cần đáp ứng trở nên đa dạng và phức tạp hơn. 

Do đó, giáo dục nói chung và đặc biệt là giáo dục kỹ thuật phải hướng đến việc đào tạo lực 

lượng lao động có khả năng thích ứng và giải quyết được công việc với yêu cầu ngày càng cao. 

Các sản phẩm kỹ thuật ngày càng đa dạng, tích hợp nhiều chức năng, sự phức tạp về mặt 

công nghệ ngày càng cao nên đòi hỏi người lao động nói chung và kỹ sư nói riêng không chỉ 

có năng lực chuyên môn sâu mà năng lực cốt lõi cũng phải tốt. Đặc biệt, để làm ra một sản 

phẩm kỹ thuật với yêu cầu ngày càng cao, người kỹ sư không thể làm việc một mình mà phải 

cùng hợp tác mới thực hiện được. Vì vậy, năng lực Hợp tác giải quyết vấn đề (Collaborative 

problem solving) là một trong những năng lực không thể thiếu của người lao động nói chung 

và kỹ sư nói riêng. Tuy nhiên, năng lực này của người lao động nói chung và của sinh viên 

(SV) kỹ thuật (KT) nói riêng ở mức độ chưa cao. 

 Để phát triển năng lực cốt lõi cho SV nói chung và năng lực Hợp tác giải quyết vấn đề 

(HTGQVD) nói riêng, các trường trên thế giới và Việt Nam đã cải tiến chương trình đào tạo 

và tăng cường các nghiên cứu. Trong các nghiên cứu, tổ chức học tập trải nghiệm (HTTN) để 

phát triển năng lực cho SV được chứng minh có có hiệu quả thúc đẩy SV tích cực học tập, 

gia tăng sự tương tác, gắn kết lý thuyết với thực tiễn, phát triển các năng lực chuyên môn và 

kỹ năng chung như kỹ năng lãnh đạo, kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng giao .v.v. 

Mặc dù việc ứng dụng HTTN để phát triển một số kỹ năng đã được nghiên cứu, song 

nghiên cứu phát triển năng lực (NL) HTGQVĐ cho SV các ngành KT còn hạn chế. Để tìm ra 

nền tảng lý luận và thực tiễn phát triển NL HTGQVĐ của SV các ngành KT qua việc tổ 

chức dạy học học tập trải nghiệm, nghiên cứu “Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn 

đề qua tổ chức học tập trải nghiệm cho sinh viên các ngành kỹ thuật” có ý nghĩa lý luận 

và thực tiễn. Kết quả đề tài góp phần nâng cao kết quả tổ chức hoạt động HTTN để phát 

triển NL HTGQVĐ của SV các ngành KT.  

2. Mục đích nghiên cứu 

Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tiễn về phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức 

HTTN cho SV các ngành KT, luận án đề xuất cách thức tổ chức hoạt động HTTN để phát 

triển năng lực HTGQVĐ cho SV các ngành KT. 

3. Khách thể nghiên cứu 

Quá trình phát triển NL HTGQVĐ cho SV các ngành kỹ thuật qua tổ chức HTTN. 

4. Đối tượng nghiên cứu  

Cách thức tổ chức HTTN để phát triển NL HTGQVĐ cho SV các ngành kỹ thuật.  

5. Nhiệm vụ nghiên cứu 

- Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các 

ngành KT. 
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- Nghiên cứu thực trạng phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành KT 

trong các trường đại học KT tại Việt Nam. 

- Nghiên cứu tổ chức hoạt động HTTN để phát triển NL HTGQVĐ của SV các ngành KT.  

6. Giả thuyết khoa học 

NL HTGQVĐ của SV các ngành KT hiện nay còn hạn chế do GV chưa thường xuyên 

tổ chức các hoạt động HTTN để phát triển năng lực này của SV.  

NL HTGQVĐ của SV các ngành KT sẽ phát triển khi GV tổ chức hoạt động dạy học 

theo quy trình phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho  SV các ngành KT. 

7. Phạm vi nghiên cứu 

7.1. Nội dung nghiên cứu 

Luận án nghiên cứu cách thức phát triển NL HTGQVĐ cho SV các ngành KT qua tổ 

chức HTTN trong dạy học các môn thuộc chương trình đào tạo trình độ đại học. Cụ thể giới 

hạn trong các nhóm hoạt động HTTN gồm: Quan sát; Làm việc theo nhóm nhỏ; Thực hiện 

các bài tập lớn và dự án học tập; Thực hành, luyện tập; Tự đánh giá và đánh giá chéo; Xác 

định vấn đề và lên kế hoạch; Phản ánh khái quát và trải nghiệm tích cực. 

7.2. Khách thể khảo sát 

Tổ chức HTTN để phát triển NL HTGQVĐ của 97 GV, NL HTGQVĐ và sự tham gia 

vào các hoạt động HTTN của 705 SV chính quy chuyên ngành KT. 

7.3. Phạm vi khảo sát 

 Đề tài khảo sát tại trường đại học công lập tại Tp. HCM và các tỉnh đồng bằng sông 

Cửu Long, gồm: Đại học Cần Thơ (ĐH CT); Đại học Công nghiệp Tp.HCM (ĐH CN 

Tp.HCM); Đại học Sư phạm Kỹ thuật Tp Hồ Chí Minh (ĐH SPKT Tp. HCM). 

8. Tiếp cận nghiên cứu 

Tiếp cận nghiên cứu: hệ thống, thực tiễn, phân tích tổng hợp và tiếp cận hỗn hợp.  

9. Phương pháp nghiên cứu 

9.1. Phương pháp nghiên cứu lý luận 

9.2. Phương pháp nghiên cứu thực tiễn gồm: Phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn, 

quan sát, nghiên cứu sản phẩm hoạt động giáo dục và thực nghiệm sư phạm. 

9.3. Phương pháp xử lý kết quả 

10. Đóng góp mới của luận án 

Luận án có những đóng góp về lý luận và thực tiễn như sau: 

Về lý luận: 

- Xây dựng khái niệm Phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN và các khái niệm 

liên quan.  

- Phát triển cấu trúc chung NL HTGQVĐ, mức độ biểu hiện của các hợp phần, thành 

tố trong năng lực. 

- Phân loại các nhóm hoạt động HTTN ảnh hưởng đến sự phát triển NL HTGQVĐ của 

SV các ngành KT. 

- Xây dựng quy trình phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành KT. 
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Về thực tiễn: 

- Phát triển thang đo đánh giá năng lực HTGQVĐ của SV và mức độ tham gia các hoạt 

động HTTN của SV các ngành KT bằng phương pháp phân tích nhân tố 2 lần và phân 

tích độ tin cậy Cronbach’s Anpha. 

- Xác định được thực trạng phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức các hoạt động 

HTTN cho sinh viên các ngành KT. Đặc biệt, xác định được sự tác động và mức độ tác 

động của các yếu tố HTTN đến sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT. 

- Xác định và kiểm chứng được giá trị việc tổ chức các hoạt động dạy học theo quy trình 

phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức HTTN trong 2 môn học thuộc chương trình 

đào tạo trình độ đại học đến sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT.  

11. Cấu trúc của luận án 

- Mở đầu 

- Chương 1: Tổng quan nghiên cứu về phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề 

cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

- Chương 2: Cơ sở lí luận về phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề qua tổ chức 

học tập trải nghiệm cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

- Chương 3: Thực trạng phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề qua tổ chức học 

tập trải nghiệm cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

- Chương 4: Tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng lực hợp tác giải 

quyết vấn đề cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

- Kết luận và kiến nghị 

- Tài liệu tham khảo 

- Các công trình khoa học đã công bố có liên quan đến luận án 

- Phụ lục 

Chương 1 

TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI 

QUYẾT VẤN ĐỀ QUA TỔ CHỨC HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN  

1.1. Nghiên cứu về năng lực hợp tác giải quyết vấn đề 

Năng lực (NL) hợp tác giải quyết vấn đề (collaborative problem solving) được Stevens 

và Campion (1994) lần đầu tiên đề cập. Nhìn chung, nghiên cứu về NL HTGQVĐ tập trung 

vào 3 hướng chính: nghiên cứu khái niệm NL HTGQVĐ và cấu trúc của NL HTGQVĐ, xây 

dựng thang đo và phương pháp đánh giá NL HTGQVĐ, nghiên cứu quy trình thực hiện 

HTGQVĐ. 

1.2. Nghiên cứu về học tập trải nghiệm 

Sự phát triển của HTTN, học tập dựa trên kinh nghiệm có từ rất lâu. Tuy nhiên, Dewey là 

người nghiên cứu sâu về sử dụng “trải nghiệm” trong giáo dục. Sau Dewey, nghiên cứu về 

HTTN hay học tập dựa trên kinh nghiệm được rất nhiều nhà nghiên cứu quan tâm, điển hình là 
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các nghiên cứu của Zadek Kurt Lawin và David Kolb. Các nghiên cứu này tập trung ba lĩnh 

vực chính: xây dựng khái niệm HTTN, xây dựng quy trình HTTN, phương pháp tổ chức HTTN. 

1.3. Nghiên cứu về phát triển năng lực Hợp tác giải quyết vấn đề qua tổ chức học 

tập trải nghiệm cho sinh viên 

Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu trực tiếp về phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức 

HTTN cho SV các ngành KT, song phát triển NL thành phần hợp tác và giải quyết vấn đề qua 

tổ chức HTTN trong và ngoài lớp học hoặc kết hợp giữa trong và ngoài lớp được nhiều nhà 

khoa học nghiên cứu trên đối tượng là học sinh hoặc SV KT. Ngoài ra, các nghiên cứu đã xây 

dựng thang đánh giá định tính và định lượng để đo lường sự phát triển của các NL thành phần. 

Tuy nhiên, nghiên cứu về mối quan hệ giữa phát triển NL HTGQVĐ với tổ chức HTTN và 

xây dựng thang đo sự phát triển NL HTGQVĐ qua HTTN vẫn còn khoảng trống.  

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 

Các nghiên cứu về năng lực HTGQVĐ đã nghiên cứu về khái niệm, cấu trúc, các phương 

pháp đánh giá đánh giá, quy trình thực hiện giải quyết vấn đề. Mỗi nghiên cứu có cách tiếp 

cận khác nhau nên khái niệm, xác định cấu trúc và phương pháp đánh giá năng lực và quy 

trình thực hiện cũng không giống nhau. 

 Các nghiên cứu về HTTN được nghiên cứu từ rất lâu và đã xác định được khái niệm, 

mô hình, quy trình cũng như các phương pháp tổ chức HTTN. 

Mặc dù chưa có nhiều nghiên cứu trực tiếp về phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức 

HTTN cho SV các ngành KT, song phát triển NL thành phần hợp tác và GQVĐ qua tổ chức 

HTTN trong và ngoài lớp học hoặc kết hợp giữa trong và ngoài lớp đã được nhiều nhà khoa 

học nghiên cứu trên đối tượng chủ yếu là học sinh.  

Nghiên cứu tổng quan cho thấy, nghiên cứu về mối quan hệ giữa phát triển năng lực 

HTGQVĐ với tổ chức học tập trải nghiệm và các thức tổ chức HTTN để phát triển năng lực 

HTGQVĐ còn rất mỏng. Vì vậy, nghiên cứu để tìm ra mối quan hệ giữa những hoạt động học 

tập trải nghiệm với sự phát triển năng lực HTGQVĐ và cách thức phát triển năng lực này cho 

SV các ngành KT là cần thiết.  

Chương 2 

CƠ SỞ LÍ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA 

TỔ CHỨC HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KỸ THUẬT 

2.1. CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 

2.1.1. Năng lực và năng lực hợp tác giải quyết vấn đề 

2.1.1.1. Năng lực 

Phân tích và tổng hợp các khái niệm về NL của Lyle M. Spencer, Phd Signe M. Spencer 

(1993), Weinert (2001), Rychen and Salganik và Guofang Wan, Dianne M. Gut (2011), luận 

án khái quát các đặc điểm của NL từ đó xác lập khái niệm NL như sau: Năng lực là sự vận 

dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ và các thuộc tính tâm lý cá nhân để giải quyết có 

kết quả các nhiệm vụ.   
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2.1.1.2. Hợp tác giải quyết vần đề 

Từ những đặc điểm chung các khái niệm của Kyllonen, Hesse và cộng sự, Griffin P. 

và Care E. (2015), luận án xác định: Hợp tác giải quyết vấn đề là hoạt động nỗ lực của hai 

hay nhiều người trong nhóm để cùng giải quyết các nhiệm vụ. 

2.1.1.3. Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề 

Dựa vào khái niệm NL và các khái niệm HTGQVĐ và NL HTGQVĐ của OECD, trong 

luận án này, khái niệm NL HTGQVĐ được phát biểu như sau: Năng lực hợp tác giải quyết 

vấn đề là sự vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ và các thuộc tính tâm lý cá nhân 

của các thành viên trong nhóm để cùng nỗ lực giải quyết các nhiệm vụ có kết quả. 

2.1.2. Học tập trải nghiệm và tổ chức học tập trải nghiệm 

2.1.2.1. Học tập trải nghiệm 

Dựa trên quan điểm của McGill và Warner (1989), Silberman (2006); laughlin và Ellis 

(1986); Beard và Wilson (2006) đề xuất khái niệm HTTN như sau: HTTN là quá trình người 

học tham gia trực tiếp giải quyết các nhiệm vụ học tập để hình thành và phát triển kiến thức, 

kỹ năng, thái độ và các thuộc tính tâm lý cá nhân. 

2.1.2.2. Tổ chức học tập trải nghiệm 

Dựa vào các phân tích trên và khái niệm “tổ chức” trong từ điển Tiếng Việt, luận án xác 

lập khái niệm tổ chức HTTN như sau: Tổ chức học tập trải nghiệm là quá trình thiết kế và thực 

hiện các hoạt động dạy học để người học hình thành và phát triển kiến thức, kỹ năng, thái độ 

và các thuộc tính tâm lý cá nhân qua tham gia trực tiếp giải quyết các nhiệm vụ học tập.  

2.1.3. Phát triển và phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề qua tổ chức học tập trải nghiệm 

2.1.3.1. Phát triển 

Dựa trên khái niệm của từ điển Tiếng Việt và quan điểm của duy vật biện chứng, trong 

luận án này: Phát triển là sự biến đổi từ mức độ thấp đến mức độ cao hơn, từ chưa hoàn 

thiện đến hoàn thiện hơn. 

2.1.3.2. Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề qua tổ chức học tập trải nghiệm 

Dựa trên sự phân tích và tổng hợp các các khái niệm thành phần đã được đề cập, khái 

niệm về phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN trong luận án được phát biểu như sau: 

Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề qua tổ chức học tập trải nghiệm là quá trình biến 

đổi từ thấp đến cao sự vận dụng tổng hợp kiến thức, kỹ năng, thái độ và các thuộc tính tâm lý 

của sinh viên trong hoạt động nhóm bằng cách thiết kế và thực hiện các hoạt động dạy học để 

người học tham gia trực tiếp giải quyết các nhiệm vụ học tập. 

2.2. NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

2.2.1. Cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề 

Từ sự phân tích, tổng hợp các thành phần trong các nghiên cứu của Oliveri M. E. và 

cộng sự, OECD, Griffin và Esther Care kết hợp với sự phân tích chuẩn đầu ra của chương 

trình đào tạo, luận án đã đề xuất cấu trúc của NL HTGQVĐ gồm 4 năng lực thành phần sau: 

(1) Cùng nhau xác định vấn đề; (2) Cùng nhau đề xuất phương án GQVĐ; (3) Cùng nhau 

file:///E:/NCS/Tai%20lieu/Collaborative%20Solving%20problem/Friedrich%20Hesse,%20Esther%20Care,%20Juergen%20Buder,%20Kai%20Sassenberg,%20and%20Patrick%20Griffin%20(2015),%20A%20Framework%20for%20Teachable%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Skills.pdf
file:///E:/NCS/Tai%20lieu/Collaborative%20Solving%20problem/Friedrich%20Hesse,%20Esther%20Care,%20Juergen%20Buder,%20Kai%20Sassenberg,%20and%20Patrick%20Griffin%20(2015),%20A%20Framework%20for%20Teachable%20Collaborative%20Problem%20Solving%20Skills.pdf
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thực hiện GQVĐ; (4) Cùng nhau đánh giá và điều chỉnh. Các năng lực thành phần này được 

biểu hiện cụ thể qua 2 hợp phần, 7 thành tố và 12 hành vi trong Bảng 2.1. 

Bảng 2.1. Cấu trúc năng lực hợp tác giải quyết vấn đề 

 
2.2.2. Thang đo năng lực hợp tác giải quyết vấn đề 

Dựa trên các tiếp cận chung về mức độ phát triển của NL của các nghiên cứu liên quan đến 

mức độ NL và tính dễ sử dụng, luận án lựa chọn tiếp cận phát triển NL HTGQVĐ theo 5 mức 

độ gồm: Mức 1: Kém; Mức 2: Yếu; Mức 3: Trung bình; Mức 4: Khá; Mức 5: Tốt. 

Ngoài ra, luận án xây dựng các chỉ số đo lường đánh giá NL HTGQVĐ thể hiện trong 

rubric 2 chiều để đánh giá NL HTGQVĐ. Chiều thứ nhất thể hiện các tiêu chí đánh giá gồm 

7 thành tố, 12 hành vi phù hợp với cấu trúc NL HTGQVĐ và 25 chỉ số đo lường, chiều còn 

lại thể hiện cho 5 mức độ phát triển của NL được sắp xếp từ thấp đến cao. 

2.3. TỔ CHỨC HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM  

2.3.1. Đặc điểm của học tập trải nghiệm và mô hình học tập trải nghiệm 

Các đặc điểm HTTN nổi bật là: sự tập trung vào quá trình học tập hơn là kết quả học 

tập; quá trình học tập dựa trên kinh nghiệm; quá trình giải quyết các mâu thuẫn nhận thức; 

quá trình thích nghi với môi trường xung quanh; quá trình kiến tạo kiến thức.  

Luận án lựa chọn mô hình HTTN của David Kolb (1984) làm cơ sở chính để thiết kế 

và tổ chức các hoạt động HTTN. Mô hình này gồm 4 giai đoạn: kinh nghiệm rời rạc/cụ thể; 

quan sát phản ánh; khái quát hóa/hình thành khái niệm; thử nghiệm tích cực. Người học có 

thể bắt đầu quá trình học tập từ bất kỳ các giai đoạn trong mô hình, song việc tuần theo tuần 



 

7  

 

tự sẽ giúp người học đạt kết quả cao hơn. Ngoài ra, người học có thể thực hiện mô hình này 

nhiều lần.  

2.3.2. Các hoạt động học tập trải nghiệm của sinh viên các ngành kỹ thuật  

Trên cơ sở đặc điểm hoạt động HTTN, phương pháp tổ chức hoạt động HTTN, giai đoạn 

trong mô hình HTTN của Kolb, nghiên cứu về phương pháp và hình thức tổ chức HTTN, hoạt 

động hỗ trợ trong quá trình SV thực hiệc các hoạt động HTTN, luận án đề xuất 7 nhóm hoạt 

động HTTN gồm: (1) Quan sát; (2) Làm việc theo nhóm nhỏ trên lớp; (3) Thực hiện các bài 

tập lớn theo nhóm và dự án học tập; (4) Thực hành, luyện tập; (5) Xác định vấn đề và lên kế 

hoạch; (6) Phản ánh, khái quát hóa và trải nghiệm tích cực; (7) Tự đánh giá và đánh giá chéo.  

2.3.3. Các phương pháp tổ chức học tập trải nghiệm cho sinh viên các ngành kỹ thuật  

Để SV tham gia vào các nhóm hoạt động HTTN đã được đề xuất, GV đóng vai trò 

quan trọng trong việc thiết kế và tổ chức các hoạt động HTTN và khuyến khích SV thực 

hiện để phát triển NL HTGQVĐ. Trên cơ sở phân tích, tổng hợp các nghiên cứu về phương 

pháp tổ chức hoạt động HTTN của một 

số tác giả. Nghiên cứu đề xuất 5 nhóm 

phương pháp tổ chức hoạt động HTTN 

phù hợp với các nhóm hoạt động HTTN 

của SV, gồm: (1) Phương pháp quan 

sát; (2) Phương pháp học tập theo nhóm 

nhỏ trên lớp; (3) Phương pháp thực hiện 

các bài tập lớn và dự án học tập theo 

nhóm; (4) Phương pháp thực hành 

luyện tập; (5) Phương pháp tổ chức 

đánh giá và đánh giá chéo. 

Nội dung trong mỗi nhóm phương 

pháp được đề cập gồm khái niệm, đặc 

điểm, quy trình thực hiện, các phương 

pháp tổ chức và/ hoặc kỹ thuật tổ chức 

cụ thể.  

Mối quan hệ giữa các hoạt động 

HTTN, các phương pháp/ kỹ thuật tổ 

chức hoạt động HTTN chính và các giai 

đoạn HTTN của Kolb được trình bày trong Bảng 2.2. 

2.4. PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA TỔ CHỨC 

HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KỸ THUẬT 

2.4.1. Đặc điểm hoạt động học tập của sinh viên các ngành kỹ thuật 

Đặc điểm hoạt động HTTN của SV các ngành KT gồm: (1) Hoạt động học tập gắn liền 

với nội dung học tập chính liên quan đến kỹ thuật; (2) Hoạt động học tập gắn liền với thực 

hành và giải quyết các tình huống thực tiễn nghề nghiệp có tính sáng tạo cao; (3) Hoạt động 
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học tập đòi hỏi SV có năng lực tự học, tự nghiên cứu cao; (4) Hoạt động học tập gắn với 

việc giải quyết các tình huống kỹ thuật có tính chất liên môn; (5) Hoạt động học tập đòi hỏi 

SV phát triển NL toàn diện, gồm NL chuyên môn và các NL cốt lõi. 

2.4.2. Quy trình phát triển năng lực Hợp tác giải quyết vấn đề qua tổ chức học tập 

trải nghiệm cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

Để xây dựng quy 

trình phát năng lực 

HTGQVĐ cho SV các 

ngành KT, luận án dựa 

vào các cơ sở sau: (1) 

Quy trình thực hiện 

HTGQVĐ; (2) Quy trình 

tổ chức HTTN 5 giai 

đoạn của Schwatz M. 

(2012) và Cantor (1995); 

(3) Các cơ sở lý luận về 

năng lực HTGQVĐ và tổ 

chức HTTN. Quy trình 

phát triển NL HTGQVĐ 

qua tổ chức HTTN luận 

án đề xuất gồm 10 bước 

và 3 giai đoạn chính: (1) 

Thiết kế hoạt động 

HTTN; (2) Thực hiện tổ 

chức hoạt động HTTN và 

(3) Đánh giá kết quả hoạt 

động HTTN. Mối liên hệ 

giữa các giai đoạn, các 

bước và hành vi được trình bày trong 

Hình 2.1.  

2.4.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển năng lực  hợp tác giải quyết 

vấn đề của sinh viên các ngành kỹ 

thuật  

Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát 

triển NL HTGQVĐ của SV các ngành KT 

trong luận án nghiên cứu được khái quát 

trong Hình 2.2.  

 

file:///E:/NCS/Tai%20lieu/Day%20hoc%20trai%20nghiem/Michelle%20Schwatz_Experiential%20Learning%20Report.pdf
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KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 

Trong chương này, sử dụng phương pháp nghiên cứu lý luận để phân tích, tổng hợp, 

phân loại, hệ thống hóa và khái quát hóa các tài liệu về NL HTGQVĐ, phát triển NL 

HTGQVĐ, HTTN và các tài liệu liên quan khác để: Xây dựng khái niệm phát triển NL 

HTGQVĐ qua HTTN và các khái niệm liên quan; Xây dựng cấu trúc của NL HTGQVĐ, 

thang đo NL HTGQVĐ; Nghiên cứu các đặc điểm và mô hình HTTN, các hoạt động HTTN 

của SV các ngành KT, các phương pháp tổ chức HTTN; Xác định đặc điểm hoạt động học 

tập của SV các ngành KT, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển NL HTGQVĐ của SV các 

ngành KT và xây dựng quy trình 3 giai đoạn để phát triển NL HTGQVĐ cho SV các ngành 

KT qua HTTN. 

Các nội dung lý luận này làm cơ sở để xây dựng các công cụ nghiên cứu thực trạng và 

nghiên cứu phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành KT.  

Chương 3 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA 

TỔ CHỨC HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KỸ THUẬT 

3.1. TỔ CHỨC NGHIÊN CỨU 

3.1.1. Mục đích và nội dung nghiên cứu  

Mục đích và nội dung nghiên cứu nhằm xác định: (1) Thực trạng năng lực HTGQVĐ của 

SV các ngành KT; (2) Thực trạng phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV 

các ngành KT; (3) Mối quan hệ giữa mức độ tham gia các hoạt động HTTN và sự phát triển 

NL HTGQVĐ của SV các ngành KT. 

3.1.2. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng được sử dụng gồm: Phương pháp khảo 

sát bằng bảng hỏi, phỏng vấn và thống kê trong giáo dục.  

3.1.3. Khách thể khảo sát 

Luận án nghiên cứu 97 giảng viên và 705 SV tại 3 trường: ĐH SPKT Tp. HCM, ĐH Công 

nghiệp Tp. HCM và ĐH Cần Thơ.  

3.1.4. Tổ chức nghiên cứu thực trạng phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề 

qua tổ chức học tập trải nghiệm cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

Nghiên cứu thực trạng phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành 

KT được thực hiện theo quy trình gồm 3 giai đoạn theo Hình 3.1. 

3.1.5. Thông tin mẫu khảo sát  

3.1.5.1. Thông tin mẫu khảo sát sinh viên 

Mẫu nghiên cứu là 705 và phân bố mẫu mang tính đại diện cho SV các ngành KT hệ 

chính quy tại Tp. HCM và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long. 
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3.1.5.2. Thông tin mẫu 

khảo sát giảng viên  

Mẫu khảo sát GV là 97 

tuy không nhiều nhưng đạt 

tiêu chuẩn về chọn mẫu với 

độ tin cậy 90% theo phương 

pháp chọn mẫu. Số lượng 

GV được khảo sát ở các 

trường phân bố tương đối 

đồng đều. Về trình độ và 

học hàm, kinh nghiệm, 

chuyên môn, trình độ sư 

phạm đã đại diện cho GV tại 

3 trường được khảo sát. 

3.1.6. Kết quả phân tích thang đo hoạt động học tập trải nghiệm và thang đo năng lực 

hợp tác giải quyết vấn đề của sinh viên các ngành kỹ thuật 

3.1.6.1. Phân tích thang đo các hoạt động học tập trải nghiệm 

Kết quả phân tích độ tin cậy Cronbach’s Alpha của 26 biến thuộc 7 nhóm hoạt động học 

tập trải nghiệm có giá trị từ .734 đến .866 đều đạt tiêu chuẩn về phân tích độ tin cậy.  

3.1.6.2. Phân tích thang đo năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của SV các ngành kỹ thuật 

Kết quả phân tích nhân tố khám phá và phân tích độ tin cậy của thang đo NL HTGQVĐ 

gồm 63 biến đạt yêu cầu thuộc 12 nhân tố, phù hợp với lý luận về cấu trúc NL HTGQVĐ. 

3.2. THỰC TRẠNG NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN 

CÁC NGÀNH KỸ THUẬT  

3.2.1. Nhận thức về năng lực và sự cần thiết phát triển năng lực Hợp tác giải quyết vấn 

đề của sinh viên các ngành kỹ thuật 

Về mặt nhận thức gần như toàn bộ (93%) SV các ngành KT đánh giá cần thiết và rất cần 

thiết phát triển NL HTGQVĐ. Tuy nhiên, có khoảng 50% SV chưa nhận thức đúng về NL 

HTGQVĐ. Kết quả tỉ lệ nhận thức của SV cũng có sự tương đồng với kết quả tỉ lệ nhận thức 

của GV về NL và sự cần thiết phát triển NL HTGQVĐ cho SV các ngành KT. 

3.2.2. Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của sinh viên các ngành kỹ thuật  

Dựa trên thang đo về NL HTGQVĐ, kết hợp các biến quan sát trong cùng một nhóm 

thuộc cấu trúc của NL HTGQVĐ. Kết quả trung bình của các hành vi, thành tố, hợp phần 

và NL HTGQVĐ được thể hiện trong bảng sau: 

Về tổng quát, NL HTGQVĐ được SV kỹ các ngành KT đạt mức từ phần tư thứ hai của 

mức cao (từ 3.61 đến 3.8). SV các ngành KT có xu hướng thực hiện hợp phần “Hợp tác” tốt 

hơn “Giải quyết vấn đề”. 
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Kết quả phỏng vấn cho 

thấy, mặc dù SV các ngành 

KT có sự hợp tác và GQVĐ 

khá tốt, song kết quả đạt 

được cũng chưa như mong 

đợi của họ. Điều này là do, 

SV chưa thực sự nỗ lực trong 

vấn đề hợp tác để hoàn thành 

nhiệm vụ cũng như chưa giải 

quyết trọn vẹn các mâu thuẫn 

xảy ra trong quá trình làm 

việc nhóm.  

3.2.3. Sự khác biệt giữa đặc 

điểm khách thể 

nghiên cứu với năng 

lực Hợp tác giải quyết 

vấn đề của sinh viên 

các ngành kỹ thuật 

Phân tích ANOVA giữa các đặc điểm khách thể nghiên cứu với NL HTGQVĐ cho thấy: 

sự phát triển NL HTGQVĐ của SV các ngành KT không có sự khác biệt với các yếu tố giới 

tính, số con trong gia đình, trình độ của cả cha và mẹ, thời gian học tập của SV tại trường 

đại học. Có sự khác biệt về NL HTGQVĐ của SV với thời gian SV học nhưng theo xu 

hướng không rõ ràng. Trường SV đang theo học cũng tạo nên sự khác biệt đối với sự phát 

triển năng lực HTGQVĐ của SV. Tuy nhiên, bản chất sự phát triển năng lực này chịu sự 

ảnh hưởng nhiều bởi năng lực học tập của SV thông qua kết quả học tập theo xu hướng SV 

có kết quả học tập càng cao thì NL HTGQVĐ càng tốt.  

3.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ QUA 

TỔ CHỨC HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KỸ THUẬT 

3.3.1. Nhận thức của giảng viên về năng lực và sự cần thiết của việc phát triển năng lực 

Hợp tác giải quyết vấn đề của sinh viên các ngành kỹ thuật 

Hầu hết (trên 90%) GV nhận thức là cần thiết và rất cần thiết phát triển NL HTGQVĐ 

nhưng có gần 60% GV chưa nhận thức đúng bản chất của NL HTGQVĐ. 

3.3.2. Mức độ tổ chức các hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng lực hợp 

tác giải quyết vấn đề cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

Hơn 50% GV không bao giờ, hiếm khi và thỉnh thoảng tổ chức các hoạt động HTTN 

đến từ các nguyên nhân khác nhau gồm: tính chất lý thuyết của môn học, không đủ thời gian 

để thực hiện, không đủ kinh phí thực hiện và chưa biết phương pháp tổ chức hoạt động 

HTTN hiệu quả.  
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3.3.3. Thiết kế các hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng lực hợp tác giải 

quyết vấn đề cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

Khi tổ chức hoạt động HTTN, 

GV ưu tiên thực hiện phân tích 

nội dung môn học, chuẩn bị tài 

liệu/ phương tiện giảng dạy và xác 

định mục tiêu trong chương trình 

môn học ở mức độ cao hơn việc 

thiết kế các hoạt động/bài tập trải 

nghiệm, phân tích và xây dựng 

các công cụ đánh giá NL 

HTGQVĐ (Hình 3.2) 

 

3.3.4. Tổ chức các hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng lực Hợp tác giải 

quyết vấn đề cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

3.3.4.1. Tổ chức các nhóm hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng lực Hợp tác 

giải quyết vấn đề cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

 
Hình 3.3. Mức độ tổ chức các nhóm hoạt động học tập trải nghiệm 

Đa số GV có xu hướng tập trung tổ chức các hoạt động liên quan đến việc xác định vấn 

đề, lên kế hoạch, làm việc theo nhóm nhỏ trên lớp, phản ánh, khái quát hóa và cho SV có 

những trải nghiệm tích cực, quan sát, làm bài tập lớn theo nhóm/ dự án, đánh giá kết quả 

HTTN, và tổ chức cho SV đánh giá kết quả ở mức độ thường xuyên. Riêng các hoạt động 

liên quan đến tổ chức thực hành trừ việc tổ chức thực hành tại xưởng hay phòng thí nghiệm 

theo lịch học hầu như không được GV thường xuyên tổ chức. 

3.3.4.2. Tổ chức các hoạt động học tập trải nghiệm cụ thể để phát triển năng lực Hợp tác 

giải quyết vấn đề cho sinh viên các ngành kỹ thuật 

Nhìn chung, tỉ lệ GV lựa chọn tổ chức ở mức độ thường xuyên là cao nhất, mức độ 

không bao giờ và/hoặc hiếm khi ở mức độ thấp nhất ở gần như tất cả các hoạt động, trừ 4 

hoạt động trong nhóm “thực hành, luyện tập” là “ tổ chức các cuộc thi sáng tạo theo nhóm”, 

“tổ chức trao đổi SV”, “tổ chức thực hành trong môi trường với sự hỗ trợ của công nghệ”, 

“tổ chức thực tập tại công ty/ xí nghiệp”. 

3.24
3.68

3.35

2.66

3.68 3.67
3.37

2
2.5

3
3.5

4

Quan sát Làm việc  theo 
nhóm nhỏ trên 

lớp

Bài tập lớn theo 
nhóm và dự án 

học tập

Thực hành, luyện 
tập

Xác định vấn đề 
và lên kế hoạch

Tổ chức phản 
ánh, khái quát 

hóa và trải 
nghiệm tích cực

Tự đánh giá và 
đánh giá chéo
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3.3.5. Mối quan hệ giữa mức độ tổ 

chức của giảng viên và tham 

gia của sinh viên vào hoạt 

động học tập trải nghiệm để 

phát triển năng lực Hợp tác 

giải quyết vấn đề cho sinh viên 

các ngành kỹ thuật 

3.3.5.1. Mối quan hệ giữa mức độ 

tổ chức các nhóm hoạt động học 

tập trải nghiệm của giảng viên 

và tham gia của sinh viên để phát triển năng lực Hợp tác giải quyết vấn đề của sinh 

viên các ngành kỹ thuật 

Mức độ tổ chức các nhóm hoạt động HTTN của GV không chênh lệch nhiều so với mức 

độ tham gia của SV (Hình 3.4). Có sự tương quan vừa phải giữa việc tổ chức các nhóm hoạt 

động HTTN của GV và sự tham gia của SV. 

3.3.5.2. Mối quan hệ giữa mức độ tổ chức các hoạt động học tập trải nghiệm cụ thể của 

giảng viên và tham gia của sinh viên để phát triển năng lực Hợp tác giải quyết vấn đề 

của sinh viên các ngành kỹ thuật 

Mặc dù đa số tỉ lệ GV tổ chức các hoạt động HTTN để phát triển NL HTGQVĐ cho SV 

cao hơn mức độ tham gia của SV ở những mức ‘rất thường xuyên’, ‘thường xuyên’, ‘không 

bao giờ’ và thấp hơn mức độ tham gia của SV ở các mức ‘hiếm khi’ và ‘đôi khi’, song có 

tương quan chặt chẽ giữa 2 hoạt động tổ chức của GV và tham gia của SV. Mối quan hệ 

theo xu hướng chung là nếu GV tổ chức các hoạt động HTTN ở mức độ càng nhiều thì SV 

tham gia càng nhiều. 

3.4. MỐI QUAN HỆ GIỮA MỨC ĐỘ THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP 

TRẢI NGHIỆM VÀ SỰ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT 

VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN CÁC NGÀNH KỸ THUẬT 

3.4.1. Mối quan hệ giữa đặc điểm khách thể khảo sát và sự tham gia các hoạt động 

học tập trải nghiệm để phát triển năng lực Hợp tác giải quyết vấn đề của sinh 

viên các ngành kỹ thuật 

Kết hợp giữa kết quả phân tích ANOVA cho thấy: Các yếu tố về giới tính, nơi sinh sống, 

số con và số thứ tự con trong gia đình, trình độ của cha/mẹ không có khác biệt với sự tham 

gia các hoạt động HTTN và NL HTGQVĐ. Tuy nhiên, yếu tố kết quả học tập, thời gian học 

tập, trường SV đang theo học có sự khác biệt với sự tham gia vào hoạt động HTTN. Sự khác 

biệt theo xu hướng kết quả học tập càng tốt thì mức độ tham gia hoạt động HTTN càng 

nhiều; thời gian học tập lâu hơn sẽ tham gia hoạt động HTTN nhiều hơn; SV học tại trường 

ĐHSPKT Tp.HCM có mức độ tham gia hoạt động HTTN nhiều hơn ĐH Cần Thơ và ĐH 

Công Nghiệp Tp.HCM. 
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Kết hợp với kết quả nghiên cứu trong mục 3.2.3 có thể suy luận: Năng lực học tập của 

SV sẽ ảnh hưởng đến sự tham gia của SV vào các hoạt động HTTN và NL HTGQVĐ của 

SV đang học tập tại các trường khác nhau. 

3.4.2. Tương quan giữa mức độ tham gia các hoạt động học tập tập trải nghiệm với 

năng lực Hợp tác giải quyết vấn đề của sinh viên các ngành kỹ thuật 

Phân tích tương quan 

Pearson để tìm mối quan hệ 

giữa từng hoạt động HTTN 

với NL HTGQVĐ của SV 

các ngành KT cho thấy: sự 

phát triển NL HTGQVĐ của 

SV chịu sự tác động theo 

chiều hướng thuận với các 

hoạt động HTTN đã được đề 

cập trong mô hình nghiên 

cứu nhưng ở các mức độ 

khác nhau. Giá trị tương 

quan của từng hoạt động với 

năng lực HTGQVĐ trình bày theo bảng 3.2.   

3.4.3. Mức độ tác động của các yếu tố tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm đến sự 

phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của sinh viên các ngành kỹ thuật 

Kết quả phân tích hồi quy cho thấy 5 nhóm hoạt động học tập trải nghiệm: Xác định vấn 

đề và lên kế hoạch; Tự đánh giá; Quan sát; Bài tập lớn hay dự án”; Hoạt động theo nhóm 

nhỏ trên lớp cùng với nhau ảnh hưởng đến 42.1% sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV 

theo phương trình sau: 

 

 

 

 

 

 

KẾT LUẬN CHƯƠNG III 

Trong chương III, ngoài việc mô tả quá trình tổ chức nghiên cứu, giới thiệu về địa bàn 

khảo sát, thông tin mẫu khảo sát của GV và SV, kết quả phân tích thang đo về HTTN và NL 

HTGQVĐ trong phiếu khảo sát của SV còn trình bày các kết quả nghiên cứu về 3 nội dung 

cơ bản sau: 

Thứ 1: Thực trạng năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT 

Năng lực HTGQVĐ = 0.21*Hoạt động xác định vấn đề và lên kế hoạch + 

0.269*Hoạt động tự đánh giá và đánh giá chéo + 0.144*Hoạt động thực hiện bài tập 

lớn theo nhóm và dự án học tập + 0.141*Hoạt động quan sát + 0.092*Hoạt động 

theo nhóm nhỏ trên lớp 
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Hơn 90% SV nhận thức về sự cần thiết phát triển năng lực HTGQVĐ, song có hơn 50% 

SV chưa nhận thức đúng đắn về khái niệm năng lực HTGQVĐ. 

SV tự đánh giá đạt mức khá tốt về năng lực HTGQVĐ. Tuy nhiên, về chi tiết, SV đạt 

được ở những mức không giống nhau giữa các hợp phần của năng lực HTGQVĐ. Trong đó, 

SV có xu hướng thể hiện 2 thành tố Hợp tác và Nhận dạng vấn đề ở mức độ cao hơn các 

thành tố Đề xuất giải pháp, Thiết lập nhóm, Theo dõi điều chỉnh và đánh giá, Lập kế hoạch 

và Quản lý nhóm. 

Chưa tìm thấy mối quan hệ của những yếu tố liên quan đến đặc điểm khách thể nghiên 

cứu như giới tính, nơi sinh sống, số con và số thứ tự con trong gia đình, trình độ của cha trình 

độ của mẹ, trường SV đang theo học, thời gian học tập đến việc phát triển NL HTGQVĐ của 

SV. Trong khi đó, thời gian SV học đại học tạo nên sự khác biệt về NL HTGQVĐ của SV 

các ngành KT nhưng theo chiều hướng không rõ ràng. Năng lực học tập của SV thể hiện qua 

kết quả học tập tạo nên sự khác biệt với năng lực HTGQVĐ của SV KT theo hướng SV có 

kết quả học tập càng cao năng lực HTGQVĐ ở mức độ càng cao. 

Thứ 2: Thực trạng phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành KT 

Hơn 90% GV đồng ý ở mức cần thiết đến rất cần thiết phải phát triển năng lực 

HTGQVĐ. Tuy nhiên gần 60% GV chưa nhận thức đúng về bản chất của năng lực 

HTGQVĐ. 

Trên 50% GV không bao giờ, ít và thỉnh thoảng tổ chức các hoạt động học tập trải 

nghiệm cho SV KT tham gia để phát triển năng lực HTGQVĐ. Nguyên nhân của thực trạng 

này là do tính chất lý thuyết của môn học, không đủ thời gian để thực hiện, không đủ kinh 

phí thực hiện, chưa biết phương pháp tổ chức hoạt động HTTN hiệu quả và chưa thực sự 

tâm huyết để thiết kế và tổ chức hoạt động HTTN cho SV tham gia.  

Khi thiết kế các hoạt động HTTN để phát triển năng lực HTGQVĐ, GV thực hiện phân 

tích nội dung môn học, chuẩn bị tài liệu/ phương tiện giảng dạy và xác định mục tiêu trong 

chương trình môn học với tỉ lệ cao hơn thiết kế các hoạt động/bài tập trải nghiệm, phân tích 

và xây dựng các công cụ đánh giá năng lực HTGQVĐ. 

Đa số GV có xu hướng thường xuyên tổ chức các hoạt động để SV tham gia xác định vấn 

đề, lên kế hoạch, làm việc theo nhóm nhỏ trên lớp, hoạt động quan sát hay bài tập lớn theo 

nhóm, tổ chức cho SV phản ánh, khái quát hóa để hình thành khái niệm và trải nghiệm tích 

cực trong các môi trường khác nhau, và các hoạt động liên quan đến việc hướng dẫn SV đánh 

giá và đánh giá kết quả hoạt động nhóm của SV. Tuy nhiên, đối với hoạt động thực hành/luyện 

tập không được GV tổ chức thường xuyên. 

Có sự tương quan vừa phải giữa việc tổ chức các nhóm hoạt động HTTN của GV và sự 

tham gia của SV. Song, có sự tương quan cao giữa việc tổ chức từng hoạt động HTTN của 

GV và sự tham gia của SV.  

Thứ 3: Mối quan hệ và mức độ tác động của các hoạt động học tập trải nghiệm đến sự phát 

triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của SV các ngành KT 
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 Những yếu tố liên quan đến đặc điểm khách thể nghiên cứu không có sự khác biệt về 

sự tham gia các hoạt động HTTN. Tuy nhiên, trường SV đang theo học, thời gian học tập đã 

tạo ra sự khác nhau có ý nghĩa về một số hoạt động học tập trải nghiệm trong SV.  

Tất cả 7 hoạt động học tập trải nghiệm trong mô hình nghiên cứu đều có sự tương quan 

thuận với NL HTGQVĐ của SV các ngành KT nhưng ở những mức độ khác nhau.  

5 trong 7 nhóm hoạt động học tập trải nghiệm liên quan đến “Xác định vấn đề và lên kế 

hoạch”, “Tự đánh giá và đánh giá chéo”, “Thực hiện bài tập lớn theo nhóm và dự án”, “Quan 

sát”, “Hoạt động theo nhóm nhỏ trên lớp” cùng với nhau tác động khoảng 42.1% đến sự 

phát triển NL HTGQVĐ của SV các ngành KT. Do đó, để phát triển NL HTGQVĐ cho SV 

các ngành KT cần kết hợp đa dạng các hoạt động HTTN trong các bài tập trải nghiệm, không 

nên chỉ tập trung vào hoạt động đơn lẻ.  

Chương 4 

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC 

HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN CÁC NGÀNH KỸ THUẬT 

4.1. NGUYÊN TẮC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TÂP TRẢI NGHIỆM ĐỂ 

PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CHO SINH VIÊN 

CÁC NGÀNH KỸ THUẬT 

Tổ chức các hoạt động HTTN phát triển NL HTGQVĐ của SV các ngành KT được xây 

dựng đảm bảo các nguyên tắc: Phù hợp với quy trình phát triển năng lực Hợp tác giải quyết 

vấn đề qua tổ chức học tập trải nghiệm; Phù hợp với kết quả nghiên cứu lý luận và thực tiễn; 

Đảm bảo tính khoa học; Đảm bảo tính đa dạng; Đảm bảo tính phù hợp và tính khả thi. 

4.2. ĐỀ XUẤT CÁCH THỨC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRẢI NGHIỆM 

ĐỂ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC HỢP TÁC GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ CỦA SINH VIÊN 

CÁC NGÀNH KỸ THUẬT 

Nhằm kiểm chứng tác động của việc vận dụng Quy trình tổ chức hoạt động HTTN để 

phát triển năng lực HTGQVĐ cho SV các ngành kỹ thuật, luận án đề xuất cách thức này tổ 

chức cho 2 môn học trong chương trình đào tạo đại học cho SV kỹ thuật tại trường đại học 

SPKT Tp. HCM gồm: Quản lý dịch vụ ô tô (QLDVOT) và Kỹ năng làm việc trong môi 

trường kỹ thuật (KNLVTMTKT). 

4.2.1. Đề xuất cách thức tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng lực 

hợp tác giải quyết vấn đề của sinh viên các ngành kỹ thuật trong dạy học môn Quản 

lý dịch vụ ô tô 

4.2.1.1. Giới thiệu môn học Quản lý dịch vụ ô tô 

4.2.1.2. Thiết kế hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng lực hợp tác giải quyết 

vấn đề cho sinh viên các ngành kỹ thuật trong dạy học môn Quản lý dịch vụ ô tô  

Thiết kế hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho 

SV các ngành KT trong dạy học môn QLDVOT được tiến hành theo 3 giai đoạn của quy 

trình phát triển gồm:  
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Giai đoạn 1: Thiết kế hoạt động HTTN  

Thiết kế hoạt động HTTN được đề xuất dựa trên quy trình phát triển NL HTGQVĐ qua 

tổ chức HTTN gồm 6 nội dung gồm: Phân tích chuẩn đầu ra, xác định đối tượng, phân tích 

nội dung, thiết kế hoạt động HTTN, thiết kế hoạt động đánh giá, thiết kế tài liệu phương tiện. 

 Kết quả thiết kế hoạt động HTTN “HOẠT ĐỘNG TÌM HIỂU VỀ QUẢN LÝ NHÂN SỰ 

VÀ QUY TRÌNH QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG TẠI CÁC ĐẠI LÝ Ô TÔ” của môn học cho 

SV với nội dung cơ bản sau:  

Mỗi nhóm SV sẽ đến đại lý ô tô được giới thiệu trong 3 tuần để tìm hiểu về: 

- Tổng quan về đại lý (lịch sử, địa điểm, diện tích, mục tiêu, chức năng, nhiệm vụ, 

khách hàng v.v.của đại lý) 

- Mô hình hay quy trình quản lý chung, mô hình quản lý nhân sự dịch vụ ô tô, quy 

trình quản lý khách hàng các xưởng dịch vụ ô tô. 

- Vai trò, chức năng, nhiệm vụ và quy trình của từng bộ phận của mô hình. 

Giai đoạn 2: Thực hiện tổ chức hoạt động HTTN  

Dựa trên 2 bước chính trong quy trình gồm: (1) Cung cấp thông tin tổng quát, công cụ 

tiến hành và thiết lập quy định chung và (2) Tổ chức HTTN gắn với các năng lực thành phần 

trong năng lực HTGQVĐ, luận án đề xuất kế hoạch tổ chức hoạt động của GV và SV cho 

hoạt động tìm hiểu về quản lý nhân sự và quy trình quản lý khách hàng tại các đại lý ô tô.  

Giai đoạn 3: Đánh giá hoạt động HTTN 

Kế hoạch đánh giá được xây dựng để tổ chức cho SV đánh giá chéo kết quả làm việc 

của nhóm, GV nhận xét và rút ra kết luận.  

4.2.2. Đề xuất cách thức tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng lực 

hợp tác giải quyết vấn đề của sinh viên các ngành kỹ thuật trong dạy học môn Kỹ 

năng làm việc trong môi trường kỹ thuật  

3.2.2.1. Giới thiệu môn học Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật  

3.2.2.2. Đề xuất cách thức tổ chức hoạt động học tập trải nghiệm để phát triển năng 

lực hợp tác giải quyết vấn đề của sinh viên các ngành kỹ thuật trong dạy học môn Kỹ 

năng làm việc trong môi trường kỹ thuật  

Phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành KT trong dạy học môn 

KNLVTMTKT theo các giai đoạn sau:   

Giai đoạn 1: Thiết kế hoạt động HTTN:  

Kết quả có 4 hoạt động HTTN của môn học được thiết kế như Bảng 3.1. 

Giai đoạn 2: Thực hiện tổ chức hoạt động HTTN  

Dựa trên các bước và các hành động trong trong giai đoạn 2 của quy trình phát triển NL 

HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành KT, luận án đề xuất hoạt động của GV và 

SV để thực hiện giai đoạn 2 chi tiết trong kế hoạch thực hiện các hoạt động. 

Giai đoạn 3: Đánh giá hoạt động HTTN: Tùy theo mỗi hoạt động có phương pháp 

đánh giá khác nhau. 
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Tài liệu thiết kế mỗi 

hoạt động HTTN gồm: 

mục đích, nội dung, yêu 

cầu, tiêu chí đánh giá, kế 

hoạch triển khai hoạt 

động.  

4.3. THỰC NGHIỆM 

SƯ PHẠM 

4.3.1. Mục đích thực 

nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm 

(TNSP) để đánh giá tác 

động của việc vận dụng tổ 

chức hoạt động HTTN 

theo quy trình phát triển 

năng lực HTGQVĐ qua tổ 

chức HTTN và kết quả 

nghiên cứu thực tiễn cho 

SV trong dạy học môn 

Quản lý dịch vụ ô tô và Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật. Cụ thể: 

Môn QLDVOT tập trung đánh giá sự tác động của việc tổ chức hoạt động HTTN (bài 

tập lớn kết hợp với hoạt động lên kế hoạch, quan sát bên ngoài không gian lớp học và hoạt 

động đánh giá) đến sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT. 

Môn KNLVTMTKT đánh giá tác động của việc tổ chức các hoạt động HTTN (làm việc 

theo nhóm nhỏ trên lớp, bài tập lớn theo nhóm và dự án học, xác định vấn đề và lên kế hoạch, 

hoạt động thực hành, luyện tập, hoạt động tự đánh giá và đánh giá chéo, hoạt động phản ánh, 

khái quát và trải nghiệm tích cực) đến sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT.  

4.3.2. Nội dung thực nghiệm sư phạm 

Luận án TNSP các thiết kế tổ chức HTTN phát triển NL HTGQVĐ cho SV các ngành 

KT của 2 môn học QLDVOT và KNLVTMTKT theo mục 4.2. 

4.3.3. Phương pháp thực nghiệm sư phạm 

Phương pháp TNSP không đối chứng hay thực nghiệm trên 1 mẫu. 

Phương pháp thu thập thông tin trước, trong và sau TNSP được sử dụng gồm: Nhóm 

phương pháp định lượng gồm phương pháp khảo sát và phương pháp thống kê trong giáo dục; 

và nhóm phương pháp nghiên cứu định tính gồm phương pháp quan sát, phương pháp phân 

tích sản phẩm hoạt động sư phạm và phương pháp phỏng vấn theo nhóm. 

4.3.4. Thời gian, đối tượng và địa điểm thực nghiệm sư phạm 

Thời gian, đối tượng thực nghiệm sư phạm của 2 môn học như sau: 
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Bảng 4. 2. Môn học, thời gian và đối tượng thực nghiệm sư phạm 

TT Môn học Thời gian Đối tượng 

1 Quản lý dịch vụ ô tô Tuần 8 đến 15, Học kỳ I 

năm 2018 – 2019 

- Nhóm lớp 09CLC: 27SV  

- Nhóm lớp 07CLC: 22 SV 

2 Kỹ năng làm việc 

trong môi trường KT 
Học kỳ II 

năm 2018 - 2019 

- Nhóm lớp 06CLC: 51 SV 

- Nhóm lớp 07CLC: 28 SV 

Địa điểm: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP HCM, số 01 Võ Văn Ngân - Phường 

Linh Chiểu – Quận Thủ Đức – TP HCM. 

4.3.5. Tổ chức thực nghiệm sư phạm 

Thực nghiệm sư phạm được tiến hành theo trình tự 3 bước sau: 

Bước 1: Xác định nhóm SV thực nghiệm 

TNSP được tiến hành trên 04 nhóm lớp, mỗi môn học 02 nhóm, mục 4.3.4. 

Bước 2: Lập kế hoạch thực nghiệm 

Bảng 4. 3. Kế hoạch thực nghiệm sư phạm các hoạt động HTTN  
TT Nội dung hoạt động HTTN cụ thể  Môn học Thời điểm  

Học kỳ I năm học 2018 - 2019 

1 
Tìm hiểu về quản lý nhân sự và quy trình quản 

lý khách hàng tại các đại lý ô tô  

Quản lý dịch vụ ô 

tô 

Tuần 8 đến 

15 

Học kỳ II năm học 2018 - 2019 

1 
Hoạt động 1: Xây tháp bằng ly nhựa, que tre, 

thun và băng keo 

Kỹ năng làm việc 

trong môi trường kỹ 

thuật 

Tuần 4 

2 
Hoạt động 2: Khái quát lý thuyết về Kỹ năng 

làm việc nhóm và kỹ năng GQVĐ 
Tuần 5 

3 
Hoạt động 3: Xử lí các tình huống giao tiếp 

trong môi trường kỹ thuật 

Tuần 7, 8, 

9, 10 

4 

Hoạt động 4: Dự án học tập: GQVĐ thực tiễn 

liên quan đến chuyên ngành hoặc cải tiến 1 sản 

phẩm hiện có theo hướng phát triển bền vững 

Tuần 12 

đến 15 

Bước 3: Tiến hành thực nghiệm sư phạm 

TNSP được thực hiện theo các nội dung: Đo đầu vào của các lớp thực nghiệm sư phạm, 

tiến hành thực nghiệm sư phạm, thu thập kết quả sau thực nghiệm sư phạm. 

4.3.6. Kết quả thực nghiệm sư phạm 

4.3.6.1. Kết quả thực nghiệm môn Quản lý dịch vụ ô tô 

 
Hình 4. 1. Biểu đồ mức độ NL HTGQVĐ của SV trước và sau TNSP môn QLDVOT 

Phân tích kết quả TNSP môn QLDVOT tập trung vào phân tích các nội dung sau: 

Thứ 1: Năng lực HTGQVĐ của SV trước thực nghiệm sư phạm  
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Kết quả NL HTGQVĐ trước khi TNSP của SV 2 nhóm thực nghiệm môn QLDVOT cho 

thấy, TB NL HTGQVĐ là 4.02. Trong đó, mức độ hợp phần “Hợp tác” là 4.09 cao hơn giá 

trị 3.94 của hợp phần “GQVĐ”.  

Thứ 2: Kết quả nghiên cứu định lượng về năng lực HTGQVĐ của SV sau TNSP 

Kết quả NL HTGQVĐ của SV sau TNSP cho thấy, mức độ của tất cả các thành tố, hành 

vi và TB tổng của NL HTGQVĐ sau TNSP của 2 nhóm đều cao hơn mức độ NL này trước 

khi thực nghiệm. Kết quả kiểm nghiệm T. Test cho thấy sự chênh lệch trước và sau thực 

nghiệm của có ý nghĩa thống kê với với mức ý nghĩa 95% vì tất cả các giá trị Sig. < 0.05. 

Trung bình tổng mức chênh lệch là 0.15, trong đó mức chênh lệch của hợp phần GQVĐ là 

0.19, cao hơn mức 0.12 của hợp phần Hợp tác. 

Thứ 3: Kết quả nghiên cứu định tính về năng lực HTGQVĐ sau TNSP 

Kết quả nghiên cứu định tính gồm phân tích sản phẩm hoạt động sư phạm, phỏng vấn SV 

sau TNSP và kết quả chia sẻ của GV cho thấy, SV sau quá trình TNSP, SV không chỉ phát 

triển NL HTGQVĐ và các hành vi của NL này mà còn phát triển nhận thức về trách nhiệm 

trong công việc và phát triển mối quan hệ với các đại lý. 

Như vậy, kết quả TNSP môn QLDVOT cho thấy, hoạt động HTTN được thiết kế theo quy 

trình phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành KT kết hợp với hoạt động 

HTTN theo dạng bài tập lớn, lên kế hoạch, quan sát bên ngoài không gian lớp học và hoạt động 

đánh giá không chỉ giúp SV phát triển NL HTGQVĐ về mặt định lượng và định tính mà còn 

phát triển nhận thức về nghề nghiệp cũng như có những mối quan hệ với doanh nghiệp.   

4.3.6.2. . Năng lực hợp tác giải quyết vấn đề của sinh viên trước và sau thực nghiệm sư 

phạm môn Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật 

 

Hình 4.2. Biểu đồ TB NL HTGQVĐ 2 nhóm trước và sau thực nghiệm môn KNLVTMTKT 

(Ghi chú: 1. Hợp phần Hợp tác/ Xã hội; 1.1. Thiết lập nhóm; 1.2.1.   Tham gia chia sẻ và đóng góp ý kiến; 

1.2.2.    Hợp tác; 1.3.1.    Giải quyết các mâu thuẫn/ xung đột; 1.3.2.    Đánh giá bản thân và các thành viên trong 

nhóm; 1.3.3.    Chịu trách nhiệm; 2. Hợp phần Giải quyết vấn đề; 2.1. Xác định vấn đề; 2.2. Đề xuất phương án 

GQVĐ; 2.3.1 Lập kế hoạch GQVĐ; 2.3.2. Theo dõi việc thực hiện; 2.4.1. Đánh giá; 2.4.2. Điều chỉnh) 

Phân tích kết quả TNSP môn KNLVTMTKT tập trung vào phân tích các nội dung sau: 

Thứ 1: Năng lực HTGQVĐ của SV trước thực nghiệm sư phạm  

TB năng lực HTGQVĐ trước khi TNSP của SV 2 lớp môn KNLVTMTKT là 3.76. Trong 

đó, mức độ hợp phần “Hợp tác” là 3.82 cao hơn giá trị 3.69 của hợp phần “GQVĐ”. 

Thứ 2: Kết quả nghiên cứu định lượng về năng lực HTGQVĐ của SV sau TNSP  
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Kết quả nghiên cứu về NL HTGQVĐ của SV sau TNSP môn KNLVTMTKT cho thấy, 

mức độ của tất cả các hợp phần, thành tố, hành vi và trung bình tổng của năng lực HTGQVĐ 

sau thực nghiệm đều cao hơn mức độ năng lực này trước khi thực nghiệm. Kết quả kiểm 

nghiệm T. Test cho thấy sự chênh lệch trước và sau thực nghiệm có ý nghĩa thống kê với 

với mức ý nghĩa 95% vì tất cả các giá trị Sig. < 0.05. Trung bình tổng mức chênh lệch là 

0.42, giá trị này bằng với mức chênh lệch của hợp phần Hợp tác và hợp phần GQVĐ.  

Thứ 3: Kết quả nghiên cứu định tính về năng lực HTGQVĐ sau thực nghiệm 

Nghiên cứu định tính thông qua kết quả quan sát hành vi trong lớp học, tự đánh giá của 

các nhóm SV sau thực nghiệm, phân tích sản phẩm hoạt động sư phạm, phỏng vấn SV sau 

TNSP đều cho thấy SV có sự phát triển về năng lực này sau quá trình thực nghiệm. 

 Thứ 4: Kết quả phân tích sản phẩm điển hình 

Kết quả phân tích 02 nhóm điển hình đều cho thấy tất cả 07 SV trong 2 nhóm này đều 

có sự phát triển rất tốt về năng lực HTGQVĐ so với trước khi thực nghiệm. 

Thứ 5: Mức độ phát triển năng lực HTGQVĐ của từng hoạt động HTTN  

4 hoạt động HTTN đều được SV đánh giá đã góp phần vào phát triển NL HTGQVĐ 

trong đó hoạt động 4: Dự án học tập giúp SV phát triển NL này ở mức cao nhất và tiếp đến 

là hoạt động 3, 2 và 1. 

Tóm lại, kết quả thực nghiệm tổ chức hoạt động HTTN theo quy trình phát triển năng lực 

HTGQVĐ kết hợp với các hoạt động làm việc theo nhóm nhỏ trên lớp, bài tập lớn theo nhóm 

và dự án học, xác định vấn đề và lên kế hoạch, hoạt động thực hành, luyện tập, hoạt động tự 

đánh giá và đánh giá chéo, hoạt động phản ánh, khái quát và trải nghiệm tích cực, luận án đề 

xuất cho môn KNLVTMTKT đã tác động tích cực đến sự phát triển năng lực HTGQVĐ của 

SV cả về mặt định lượng và định tính.  

4.3.6.3. So sánh kết quả TNSP giữa môn Quản lý dịch vụ ô tô và môn Kỹ năng làm việc 

trong môi trường kỹ thuật 

Kết quả TNSP của môn QLDVOT và môn KNLVTMTKT đều cho thấy NL HTGQVĐ 

đều phát triển ở mức có ý nghĩa trong nghiên cứu định lượng và định tính. Tuy nhiên, mức 

độ phát triển sau thực nghiệm giữa 2 môn học có sự khác nhau theo theo xu hướng môn học 

KNLVTMTKT có mức phát triển cao hơn môn QLDVOT với giá trị chênh lệch giữa trước 

và sau thực nghiệm lần lượt là 0.42 và 0.15. 

Tóm lại, kết quả TNSP trên 4 nhóm của 2 môn học KNLVTMTKT và QLDVOT theo 

quy trình HTTN để phát triển NL HTGQVĐ kết hợp với việc lấy 2 hoạt động chính là “Làm 

việc theo nhóm nhỏ trên lớp”, “Thực hiện bài tập lớn theo nhóm, dự án học tập” và phối 

hợp tối đa với các hoạt động HTTN khác như quan sát, luyện tập, xác định và giải quyết vấn 

đề, lên kế hoạch, hoạt động tự đánh giá, đánh giá chéo. Ngoài ra, trong quá trình tổ chức 

hoạt động HTTN có sự kết hợp với những hoạt động thay đổi nhóm, tổ chức cho SV tìm 

hiểu nhau trước khi thực hiện công việc nếu nhóm mới thành lập, hướng dẫn SV cách thức 

HTGQVĐ, sử dụng các phương pháp làm việc nhóm trong lớp mà tất cả SV phải thực hiện 

công việc như khăn phủ bàn, di chuyển trạm v.v. cho thấy NL HTGQVĐ của SV sau TNSP 
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đều phát triển ở mức có ý nghĩa. Kết quả này đã chứng minh sự phù hợp của giả thuyết 

“Năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT sẽ phát triển khi GV tổ chức hoạt động dạy học 

theo quy trình phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành KT.” 

KẾT LUẬN CHƯƠNG 4 

Trong chương này, đã đề cập đến một số vấn đề sau: 

- Trên cơ sở các nguyên tắc tổ chức HTTN phát triển NL HTGQVĐ của SV các ngành 

KT đã Đề xuất 4 hoạt động HTTN để phát triển NL HTGQVĐ cho môn học 

KNLVTMTKT và 1 hoạt động HTTN cho môn QLDVOT. 

- TNSP kiểm chứng sự phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức các hoạt động HTTN đã 

được đề xuất trên 2 nhóm SV của môn học KNLVTMTKT và 2 nhóm SV của môn 

QLDVOT cho thấy, NL HTGQVĐ của SV tất cả các nhóm TNSP đều có sự phát triển 

so với trước khi thực nghiệm ở mức có ý nghĩa về mặt định tính và định lượng.  

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. KẾT LUẬN 

Ngoài nghiên cứu tổng quan, luận án đã giải quyết được 3 nhiệm vụ nghiên cứu với kết 

quả chính sau:   

Nhiệm vụ 1: Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức HTTN 

cho SV các ngành kỹ thuật. Luận án đã đạt được một số kết quả về nhiệm vụ 1 sau: 

Xây dựng khái niệm phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức HTTN; Xác định được 

cấu trúc năng lực HTGQVĐ gồm NL thành phần (1) Cùng nhau xác định vấn đề; (2) Cùng 

nhau đề xuất phương án GQVĐ; (3) Cùng nhau thực hiện GQVĐ; (4) Cùng nhau đánh giá 

và điều chỉnh. Các năng lực thành phần này được biểu hiện cụ thể qua 2 hợp phần Hợp tác 

và Giải quyết vấn đề, 7 thành tố (Thiết lập nhóm; Tham gia; Quản lý; Xác định vấn đề; Đề 

xuất phương án GQVĐ; Thực hiện GQVĐ; Điều chỉnh và đánh giá) và 12 hành vi.  

Từ cơ sở khoa học về tổ chức HTTN gồm đặc điểm của HTTN và mô hình HTTN, các 

hoạt động HTTN, các phương pháp tổ chức HTTN, quy trình HTGQVĐ, quy trình tổ chức 

HTTN, luận án đã xây dựng quy trình phát triển năng lực HTGQVĐ qua HTTN cho SV các 

ngành KT gồm 10 bước thuộc 3 giai đoạn: Thiết kế, thực hiện tổ chức và Đánh giá kết quả 

hoạt động HTTN. Ngoài ra, mô hình lý luận về các yếu tố HTTN ảnh hưởng đến sự phát triển 

năng lực HTGQVĐ cho SV các ngành KT cũng được xây dựng. 

Nhiệm vụ 2: Nghiên cứu thực trạng phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các 

ngành kỹ thuật. Nghiên cứu nhiệm vụ 2 đạt được các kết quả sau: 

- Xây dựng được thang đo gồm 63 biến để xác định mức độ năng lực HTGQVĐ của SV 

bằng sự kết hợp các phương pháp nghiên cứu lý luận, phương pháp điều tra bằng phiếu khảo 

sát và phương pháp thống kê phân tích độ tin cậy và phân tích nhân tố. 
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- SV và GV các ngành KT nhận thức về sự cần thiết phát triển NL HTGQVĐ với tỉ lệ rất 

cao (trên 90%), song có hơn 50% SV chưa nhận thức đúng đắn về bản chất của NL HTGQVĐ.  

- NL HTGQVĐ của SV các ngành KT đang ở mức khá. Trong đó,  hợp phần Hợp tác ở mức 

cao hơn GQVĐ, thành tố Hợp tác và Nhận dạng vấn đề ở mức độ cao hơn các thành tố Đề xuất 

giải pháp, Thiết lập nhóm, Theo dõi điều chỉnh và đánh giá, Lập kế hoạch và Quản lý nhóm.  

- Những yếu tố liên quan đến đặc điểm khách thể nghiên cứu như giới tính, nơi sinh sống, 

số con và số thứ tự con trong gia đình, trình độ của cha trình độ của mẹ chưa tạo nên khác 

biệt với sự phát triển NL HTGQVĐ của SV. Thời gian học đại học tạo nên sự khác biệt với 

NL HTGQVĐ của SV nhưng theo xu hướng không rõ ràng. Trường SV đang học và kết quả 

học tập có sự khác biệt với NL HTGQVĐ. Trường SV đang theo học cũng có sự khác biệt 

đối với sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV. Tuy nhiên, bản chất sự phát triển năng lực 

này chịu sự ảnh hưởng nhiều bởi năng lực học tập của SV thông qua kết quả học tập theo 

xu hướng SV có kết quả học tập càng cao thì NL HTGQVĐ càng tốt. 

- Hơn 50% GV không bao giờ, ít và thỉnh thoảng tổ chức các hoạt động học tập trải 

nghiệm cho SV KT tham gia để phát triển năng lực HTGQVĐ do tính chất lý thuyết của 

môn học, không đủ thời gian để thực hiện, không đủ kinh phí thực hiện và chưa biết phương 

pháp tổ chức hoạt động HTTN hiệu quả và chưa thực sự tâm huyết để thiết kế và tổ chức 

hoạt động HTTN cho SV tham gia. 

- Khi thiết kế các hoạt động HTTN để phát triển NL HTGQVĐ cho SV các ngành KT, GV 

ưu tiên thực hiện phân tích nội dung môn học, chuẩn bị tài liệu/ phương tiện giảng dạy và xác 

định mục tiêu trong chương trình môn học hơn là việc thiết kế các hoạt động/bài tập trải 

nghiệm, phân tích và xây dựng các công cụ đánh giá năng lực HTGQVĐ. Trong quá trình tổ 

chức, đa số SV có xu hướng thường xuyên tổ chức các hoạt động để SV tham gia xác định 

vấn đề, lên kế hoạch, làm việc theo nhóm nhỏ trên lớp, hoạt động quan sát hay bài tập lớn 

theo nhóm, tổ chức cho SV phản ánh, khái quát hóa để hình thành khái niệm và trải nghiệm 

tích cực trong các môi trường khác nhau, các hoạt động liên quan đến việc hướng dẫn SV 

đánh giá và đánh giá kết quả hoạt động nhóm của SV. Tuy nhiên, đối với hoạt động thực 

hành/luyện tập, GV tổ chức ở mức trung bình khá thấp (TB = 2.65). Mức độ tổ chức các 

HTTN của GV càng cao thì sự tham gia của SV càng nhiều.  

- Giới tính, nơi sống, số con trong gia đình, trình độ của cha và mẹ không tạo nên sự khác 

biệt với mức độ tham gia các hoạt động HTTN. Tuy nhiên, sự tham gia vào các hoạt động 

HTTN có sự khác biệt về thời gian học đại học nhưng theo xu hướng SV học càng lâu thì sự 

tham gia hoạt động HTTN càng nhiều. Năng lực học tập của SV thể hiện qua kết quả học tập 

có ảnh hưởng đến sự tham gia vào các hoạt động HTTN và năng lực HTGQVĐ của SV KT 

theo hướng SV có kết quả học tập càng cao thì tham gia hoạt động HTTN càng nhiều và năng 

lực HTGQVĐ ở mức độ càng cao. 

- 7 hoạt động học tập trải nghiệm trong mô hình nghiên cứu đều có sự tương quan thuận 

đến năng lực HTGQVĐ của SV KT nhưng ở những mức độ khác nhau. Hoạt động thực 

hành luyện tập có sự có sự tương quan thấp với năng lực HTGQVĐ. Trong khi đó, hoạt 
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động HTTN qua quan sát, thực hiện các hoạt động theo nhóm nhỏ trên lớp, bài tập lớn và 

dự án, hoạt động phản ánh, khái quát hóa và trải nghiệm tích cực và tự đánh giá có mức 

tương quan trung bình đến sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT. Hoạt 

động xác định vấn đề và lên kế hoạch có sự tương quan đáng kể đến sự phát triển NL 

HTGQVĐ. Kết quả này có thể suy luận các nhóm HTTN đề cập trong mô hình nghiên cứu 

đã góp phần phát triển NL HTGQVĐ của SV KT. Trong đó, 5 nhóm hoạt động HTTN gồm: 

Xác định vấn đề và lên kế hoạch, tự đánh giá, thực hiện bài tập lớn theo nhóm và dự án học 

tập, quan sát, hoạt động theo nhóm nhỏ trên lớp cùng với nhau tác động khoảng 42.1% đến 

sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT. 

Nhiệm vụ 3: Tổ chức hoạt động HTTN để phát triển NL HTGQVĐ của SV các ngành kỹ thuật. 

Thực hiện nhiệm vụ 3, luận án đạt được các kết quả sau:  

- Dựa trên: (1) quy trình tổ chức HTTN để phát triển năng lực HTGQVĐ cho SV các 

ngành KT đã xây dựng trong cơ sở lý luận; (2) Kết quả nghiên cứu thực tiễn về các nhóm 

hoạt động HTTN có ảnh hưởng đến sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT 

và (3) Các phương pháp tổ chức HTTN, luận án vận dụng thiết kế, tổ chức 4 hoạt động 

HTTN môn Kỹ năng làm việc trong môi trường kỹ thuật và 1 hoạt động HTTN môn Quản 

lý dịch vụ ô tô để phát triển năng lực HTGQVĐ cho SV các ngành KT. 

- TNSP theo phương pháp thực nghiệm không có nhóm đối chứng để đánh giá hiệu quả 

của 5 hoạt động HTTN đã đề xuất trên 4 nhóm thực nghiệm thuộc 2 môn học, mỗi môn học 

2 nhóm. Kết quả TNSP cho thấy, các hoạt động HTTN luận đề xuất đã tác động có ý nghĩa 

về mặt định lượng và định tính đến sự phát triển năng lực HTGQVĐ của SV các ngành KT 

trong tất cả các nhóm thực nghiệm sư phạm. Kết quà này chứng minh giả thuyết “Năng lực 

HTGQVĐ của SV các ngành KT sẽ phát triển khi GV tổ chức hoạt động dạy học theo quy 

trình phát triển năng lực HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành KT” là phù hợp. 

2. KIẾN NGHỊ 

Để tổ chức các hoạt động HTTN phát triển NL HTGQVĐ của SV các ngành KT mang lại 

hiệu quả và có thể triển khai trên phạm vi rộng trong thực tiễn, luận án kiến nghị như sau: 

- Thứ 1: Vận dụng quy trình phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức HTTN cho SV các ngành 

KT vào tổ chức hoạt động HTTN cho các môn học 

- Thứ 2: Bồi dưỡng về phương pháp tổ chức và đánh giá các hoạt động trải nghiệm cho 

giảng viên dạy SV các ngành KT 

- Thứ 3: Định hướng và tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình tổ chức hoạt động HTTN  

3. ĐỀ XUẤT HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP  

Để hoàn thiện kết quả nghiên cứu, luận án kiến nghị tiếp tục nghiên cứu theo các hướng sau: 

- Tổ chức thực hiện kiểm nghiệm quy trình phát triển NL HTGQVĐ cho SV các ngành 

KT trên các môn học khác. 

- Vận dụng phương pháp nghiên cứu và quy trình phát triển NL HTGQVĐ qua tổ chức 

HTTN để phát triển các kỹ năng khác cho SV.
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